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HĐXĐMĐKT XÃ ĐỊNH TÂN

1 Trịnh Văn Quyền 06/03/1961  Trịnh Điện Vận động Đặc biệt nặng

2 Vũ Hà Huy Thắng 19/05/2006  Trịnh Điện Vận động Đặc biệt nặng

3 Trịnh Văn Hạ 10/08/1955  Trịnh Điện Vận động Nặng

4 Trịnh Văn Năm 19/10/1958  Trịnh Điện Vận động Nặng

5 Nguyễn Thị Tư 12/12/1952  Trịnh Điện Trí tuệ Nặng

6 Trịnh Văn Đạo 03/02/1960  Trịnh Điện Khác Nặng

7 Trịnh Thị Loan 10/07/1960  Trịnh Điện Vận động Nặng

8 Trịnh Thị Thư 23/10/1958  Trịnh Điện Nhìn Nặng

9
Đồng Thị Diệp 20/12/1974  Trịnh Điện

Thần kinh 

tâm thần
Nặng

10 Trương Văn Mạnh 10/10/1967  Trịnh Điện
Thần kinh 

tâm thần
Nặng

11 Trịnh Văn Năng 10/08/1982  Trịnh Điện Vận động Nặng

12 Trịnh Văn Thăng 05/12/2004  Trịnh Điện
Thần kinh 

tâm thần
Nặng

13 Trịnh Thị Thanh 21/01/1971  Trịnh Điện Trí tuệ Nặng

14 Lê Thị Thu 17/12/1984  Trịnh Điện Trí tuệ Nặng

15 Trịnh Cẩm Tú 26/08/2008  Trịnh Điện Khác Nặng

16 Lê Anh Tuấn 20/02/1979  Trịnh Điện Khác Nặng

17 Trịnh Thị Nga 24/06/1993  Trịnh Điện TK-TT Nặng

18 Trịnh Thị Gìn 05/02/1936  Trịnh Điện Nhìn Nặng

19 Trịnh Thị Phi 20/09/1949  Trịnh Điện Khác Nặng

20 Đồng Thị Trình 05/10/1945  Trịnh Điện Nhìn Nặng

21 Trịnh Thị Ngọc Huyền 27/03/2019  Trịnh Điện Khác Nặng

Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật Ghi chú
STT Họ và tên Ngày sinh Thôn/Tổ

     UBND XÃ ĐỊNH TÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THÔN TRỊNH ĐIỆN

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Định Tân)

1. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội thôn Trịnh Điện: 101

2. Kết quả tham gia xét duyệt lại: 90; trong đó:

- Đặc biệt nặng: 02  người 

- Nặng: 22  người

- Nhẹ: 66 người

3. Vắng và theo dõi thêm: 11 người
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22 Trịnh Văn Khánh 16/11/2014  Trịnh Điện Khác Nặng

23 Đồng Hữu Lượng 15/02/1960  Trịnh Điện TK-TT Nặng

24 Vũ Tuấn Anh 01/04/2018  Trịnh Điện Vận động Nặng

25 Trịnh Thị Biêng 20/12/1958  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

26 Đồng Hữu Châu 18/03/1965  Trịnh Điện Khác Nhẹ

27 Đồng Thị Đại 06/08/1959  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

28 Trịnh Thị Đình 06/06/1960  Trịnh Điện Nhìn Nhẹ

29 Trịnh Thị Hoa 10/10/1954  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

30 Lê Thị Huệ 01/06/1961  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

31 Nguyễn Thị Khối 23/09/1965  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

32 Trịnh Thị Mai 08/10/1954  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

33 Đỗ Văn Nam 12/04/1961  Trịnh Điện Khác Nhẹ

34 Yên Thị Ngọc 01/01/1954  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

35 Trịnh Văn Nùng 20/08/1952  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

36 Trịnh Thị Quyền 19/04/1962  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

37 Trịnh Thị Tháu 01/12/1952  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

38 Vũ Thị Thiêm 05/06/1958  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

39 Trịnh Thị Thiệp 25/09/1952  Trịnh Điện Khác Nhẹ

40 Nguyễn Thị Thúy 06/05/1959  Trịnh Điện Khác Nhẹ

41 Mai Thị Tuyết 10/05/1952  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

42 Trương Thị Viện 07/08/1953  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

43 Nguyễn Thị Bảo 06/04/1964  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

44 Trương Ngọc Đài 12/12/1957  Trịnh Điện Khác Nhẹ

45 Nguyễn Văn Dũng 07/09/1962  Trịnh Điện Khác Nhẹ

46 Trịnh Thị Hiên 06/05/1957  Trịnh Điện Khác Nhẹ

47 Phùng Thị Long 01/01/1965  Trịnh Điện Khác Nhẹ

48 Nguyễn Thị Minh 05/10/1956  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

49 Trịnh Văn Nghi 10/10/1962  Trịnh Điện Nhìn Nhẹ

50 Nguyễn Thị Ngự 10/06/1952  Trịnh Điện Khác Nhẹ

51 Trịnh Thị Nhân 22/06/1964  Trịnh Điện Khác Nhẹ

52 Trịnh Thị Nhung 18/10/1956  Trịnh Điện Khác Nhẹ
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53 Trịnh Thị Phức 06/05/1964  Trịnh Điện Khác Nhẹ

54 Đồng Hữu Thảo 05/06/1964  Trịnh Điện Khác Nhẹ

55 Nguyễn Thị Thục 10/10/1957  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

56 Đào Thị Tú 03/02/1955  Trịnh Điện Khác Nhẹ

57 Trương Minh Duẫn 10/05/1966  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

58 Trần Thị Dung 30/06/1978  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

59 Vũ Thị Dương 18/10/1979  Trịnh Điện Nhìn Nhẹ

60 Lê Thị Hòa 15/07/1976  Trịnh Điện Khác Nhẹ

61 Trịnh Mạnh Hùng 27/07/1977  Trịnh Điện Khác Nhẹ

62 Trịnh Thị Hương 28/12/1970  Trịnh Điện Khác Nhẹ

63 Nguyễn Thị Lài 13/08/1975  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

64 Nguyễn Anh Lượng 17/12/1970  Trịnh Điện Nhìn Nhẹ

65 Đồng Hữu Quyến 21/03/1988  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

66 Trịnh Thị Thảo 04/04/1976  Trịnh Điện Khác Nhẹ

67 Đồng Văn Thủy 01/03/1981  Trịnh Điện Khác Nhẹ

68 Trịnh Văn Tiễn 12/12/1971  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

69 Trương Văn Toàn 22/02/1974  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

70 Trịnh Hoàng Vương 18/08/1989  Trịnh Điện Khác Nhẹ

71 Nguyễn Thị Bình 27/07/1974  Trịnh Điện Khác Nhẹ

72 Nguyễn Minh Đức 26/02/1992  Trịnh Điện Nhìn Nhẹ

73 Lưu Thị Hiền 02/07/1975  Trịnh Điện Khác Nhẹ

74 Trịnh Thị Hiền 01/01/1981  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

75 Nguyễn Đức Hiền 17/12/1992  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

76 Trịnh Văn Hoa 03/03/1968  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

77 Trịnh Thị Hương 21/03/1966  Trịnh Điện Khác Nhẹ

78 Trịnh Thị Nhung 26/10/1993  Trịnh Điện Nhìn Nhẹ

79 Trịnh Công Sơn 20/11/2007  Trịnh Điện Nhìn Nhẹ

80 Trịnh Anh Tuấn 26/08/2008  Trịnh Điện Khác Nhẹ

81 Lê Thị Bình 02/10/1949  Trịnh Điện Khác Nhẹ

82 Nguyễn Thị Hồng 09/05/1943  Trịnh Điện TK_TT Nhẹ

83 Phạm Thị Huê 01/12/1943  Trịnh Điện Khác Nhẹ



4

84 Bùi Thị Lan 10/07/1946  Trịnh Điện Khác Nhẹ

85 Trịnh Thị Lắt 05/04/1938  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

86 Trương Ngọc Luyện 25/05/1947  Trịnh Điện TK-TT Nhẹ

87 Trịnh Thị Nhớ 10/11/1950  Trịnh Điện Vận động Nhẹ

88 Lê Nghĩa 13/02/2013  Trịnh Điện Khác Nhẹ

89 Lê Tình 14/04/2009  Trịnh Điện Khác Nhẹ

90 Trịnh Văn Xiêm 07/12/1950  Trịnh Điện Khác Nhẹ

91 Nguyễn Thị Hiểu 20/10/1960  Trịnh Điện Vắng

92 Trịnh Thị Ninh 03/08/1955  Trịnh Điện Vắng

93 Đồng Thị Mai 03/10/1971  Trịnh Điện Vắng

94 Trịnh Thị Thảo 21/02/1966  Trịnh Điện Vắng

95 Lê Anh Tuấn 09/06/2001  Trịnh Điện Vắng

96 Trương Quang Cát 10/10/1976  Trịnh Điện Vắng

97 Trương Văn Tư 10/10/1975  Trịnh Điện Vắng

98 Trịnh Quang Vinh 03/07/1975  Trịnh Điện Vắng

99 Nguyễn Thị Mạu 01/09/1942  Trịnh Điện Vắng

100 Trịnh Thị Tưởng 01/12/1945  Trịnh Điện Vắng

101 Trần Thị Truyền 05/12/1939  Trịnh Điện Vắng


